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CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG
VN-Index có phiên thanh khoản ghi nhận thấp nhất kể từ tháng 4/2023 cho thấy tâm lý giao dịch của nhà đầu tư khá ảm
đạm. Chỉ số cần sự tham gia của dòng tiền mới có thể bứt phá lên xu hướng hồi phục tiếp diễn trên khung H1. Do đó
giai đoạn này khá khó giao dịch cho nhà đầu tư lướt sóng. Xét về xu hướng chung, thị trường chưa cho tín hiệu an toàn
về việc đầu tư ngắn hạn, nhà đầu tư quan sát hành động giá của thị trường cho đến khi có tín hiệu tích cực trở lại.

Mốc hỗ trợ trên biểu đồ ngày của VN-Index là 1237 - 1240 điểm.
Mốc hỗ trợ trên biểu đồ tuần của VN-Index là 1184 - 1198 điểm.

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 10/01/2025
VNINDEX

1,245.77 -0.42%

HNX

221.94 +0.03%

UPCOM

93.09 -0.48%

DOW JONES

42,635.20 +0.25%

Nhận định thị trường và chiến lược
 

“Dòng tiền ảm đạm”
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -5.25 điểm (-0.42%) về mức 1245.77 điểm, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE
đạt 7.51 nghìn tỷ đồng, giảm -26.3% so với phiên trước. Chỉ số VN30 giảm -5.83 điểm (-0.44%) về mức 1310.8 điểm với 7
mã tăng, 21 mã giảm và 2 mã tham chiếu.

Đà bán mạnh từ phía nhóm Ngân hàng và Dịch vụ tài chính kéo điểm số VN-Index về sắc đỏ khi giảm lần lượt -0.71% và
-0.83%. Độ rộng thị trường và dòng tiền nghiêng về phía bán chủ động trong khi các nhóm tăng điểm chỉ thu hút rất ít
lực cầu như Dầu khí (+1.47%), Hàng công nghiệp (+0.61%), CNTT (+0.25%). Điểm đặc biệt là thị trường ghi nhận thanh
khoản thấp nhất kể từ tháng 4/2023 do đó biến động thị trường khá ảm đạm. Các cổ phiếu có diễn biến nổi bật gồm DPG
(+3.91%), HVH (+3.62%), SGT (+3.16%).

Diễn biến của các nhóm chỉ số thị trường chính: VN-Index (-0.42%), HNX-Index (+0.03%), UPCOM-Index (-0.48%), VN30
(-0.44%), VNMID (-0.45%), VNSML (-0.51%), VNDIAMOND (-0.47%), VNFINLEAD (-0.74%), VNCOND (-0.59%), VNCONS
(-0.16%).

Các cổ phiếu tác động tích cực tới chỉ số VN-Index gồm VHM (+0.4 điểm), VIC (+0.23 điểm), PLX (+0.21 điểm) trong khi
đó các cổ phiếu kéo giảm điểm thị trường gồm HDB (-0.8 điểm), VCB (-0.68 điểm), BID (-0.67 điểm).

Khối ngoại bán ròng -439.83 tỷ đồng trong đó các cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng gồm STB (-84.64 tỷ), VNM (-44.27 tỷ),
SSI (-41.09 tỷ). Các cổ phiếu được khối ngoại mua ròng gồm HDB (+46.33 tỷ), PAN (+17.17 tỷ), FPT (+14.57 tỷ).

TIN TỨC NỔI BẬT TRONG NGÀY
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 UOB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2025 lên 7% 1
 Thủ tướng đề nghị Nhật Bản hỗ trợ ODA cho các dự án đường sắt, điện hạt nhân 2
 Doanh nghiệp thép Việt Nam không còn 'bị động' trong các vụ kiện chống bán phá giá 3
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10/01/2025: Công bố tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ

Tỷ giá
Name
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 25,370.00 0.04% -0.31% -0.02%
USD/JPY 158.35 0.17% 0.96% 3.43%
GBP/USD 1.24 -0.80% -0.80% -1.59%
EUR/USD 1.03 0.00% -0.96% -1.90%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name unit Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Đồng USd/Lbs 4.27 0.95% 7.02% 4.91%
Thép CNY/T 3,157.00 0.89% -4.62% -4.13%
Gỗ USD/1000 board feet 563.70 0.35% 2.39% -4.21%
Thép cuộn cán nóng USD/T 702.00 0.00% -0.56% 0.29%
Vàng USD/t.oz 2,662.43 -0.00% 1.45% 0.97%
Quặng sắt USD/T 97.74 -0.10% -5.82% -4.19%
Bạc USD/t.oz 30.08 -0.17% 4.16% -0.10%

Nông nghiệp
VI_Name unit Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Lợn hơi USd/Lbs 81.78 2.89% 0.37% -0.37%
Cao su USD Cents / Kg 185.90 0.70% -4.13% -0.21%
Đường USd/Lbs 19.12 -0.26% -0.88% -9.73%
Cà phê USd/Lbs 318.51 -0.66% -0.72% 7.97%
Lúa mì USd/Bu 536.50 -1.11% -2.14% -0.56%

Năng lượng
VI_Name

 

unit Last_date_clo
se

%T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent USD/Bbl 76.16 -1.16% 2.93% 5.34%
Khí tự nhiên USD/MMBtu 3.69 1.10% 2.50% 10.48%
Than USD/T 117.45 -0.72% -5.70% -16.70%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

  (+/-%) 1 phiên         (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 20,317.10 -0.06% 2.05% 5.15%
Dow Jones 42,635.20 0.25% 0.14% -4.70%
FTSE 100 8,319.69 0.83% 1.79% 0.74%
Nikkei 225 39,605.09 -0.94% 0.09% 2.13%
S&P 500 5,918.25 0.16% 0.19% -1.15%
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1. Độ rộng thị trường

-0.5% 0.0% 0.5% 1.0% 1.5%

Dầu khí
Công nghiệp

Viễn thông
Dược phẩm và Y tế

Công nghệ Thông tin
Tiện ích Cộng đồng

Tài chính
Dịch vụ Tiêu dùng

Hàng Tiêu dùng
Nguyên vật liệu

Ngân hàng

1.47%
0.57%
0.56%

0.45%
0.26%

0.21%
-0.16%

-0.33%
-0.42%
-0.43%

-0.70%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 09/01/2025

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

VHM VIC PLX FPT SJS GEX SBT VNM VTP BWE MBB HVN LPB BCM VPB HPG CTG BID VCB HDB

0.40

0.22 0.20 0.17
0.10 0.07 0.05 0.05 0.04 0.03

-0.14 -0.15 -0.20 -0.25 -0.26
-0.36

-0.48
-0.62 -0.63

-0.72

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

26/12 27/12 30/12 31/12 02/01 03/01 06/01 07/01 08/01 09/01

808 816

-106 -143

-775
-971

280

-154

460

40

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

26/12 27/12 30/12 31/12 02/01 03/01 06/01 07/01 08/01 09/01

-359

738

379

-278
-118

-761

146

-84

-463 -442

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

HDB 46,331 2,043,380

PAN 17,171 704,902

FPT 14,565 97,948

VGC 13,175 273,402

HNG 11,372 1,383,612

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

HPG -33,824 -1,294,733

BID -33,878 -853,590

SSI -41,119 -1,669,162

VNM -44,262 -719,125

STB -84,641 -2,309,797

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

TSJ 29,000 1,000,000

EVF 9,489 1,049,000

STB 9,057 247,800

MBB 8,777 407,466

CTR 5,470 42,900

Top 5 bán
 

GTGD ròng (triệu đồng) KLGD (CP)

BID -4,170 -103,400

FUEVFVND -4,087 -126,500

HPG -5,228 -199,737

KDH -13,037 -383,500

VHM -6,974 -172,700

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1,245.77 -0.42% -1.66% 0.29%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 7,502.42 -26.36% -34.91% -32.50%
HNX 221.94 0.03% -2.41% -0.73%
HNX GTGD (Tỷ VND) 638.45 3.71% -3.47% 11.51%
Upcom 93.09 -0.48% -2.07% 0.80%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 594.36 -43.27% -26.96% -3.61%
P/E VNindex (x) 13.04 -0.38% -1.58% 0.31%
P/B VNindex (x) 1.66 0.00% -1.19% 0.61%

09/01/2025

NIKKEI 225

39,605.09 -0.94%

DAX

20,317.10 -0.06%

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT
 

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Thị trường ghi nhận thanh khoản thấp nhất kể từ tháng 4/2023 với 7,5 nghìn tỷ đồng/phiên. Kết thúc phiên giao dịch, nỗ
lực kiểm định MA50 ngày tương đương vùng 125x điểm không thành khi lực bán dâng cao trong khi cầu mua vào thiếu
hụt đáng kể. Giai đoạn trước kỳ nghỉ Tết, dòng tiền thường có xu hướng rút khỏi thị trường do đó trạng thái giao dịch khá
ảm đạm. Các chỉ báo kỹ thuật chưa cho tín hiệu hồi phục trở lại trên biểu đồ ngày. Hiện tại, xu hướng chung trên biểu đồ
tuần của chỉ số vẫn là đi ngang trong vùng giá 1198 – 1300 điểm, do đó thị trường sẽ xen kẽ các phiên hồi phục – điều
chỉnh ngắn hạn.

Xét về tổng quan, xu hướng chung của VN-Index đang là đi ngang trong biên độ giá 1198 – 1300 điểm, trong vùng này sẽ
xuất hiện xen kẽ các phiên hồi phục – điều chỉnh. Hiện tại, nhịp điều chỉnh tạm thời ngưng trên biểu đồ H1 và chuyển sang
xu hướng đi ngang tạo nền quanh vùng 124x - 125x điểm cùng khối lượng giao dịch thu hẹp. Thị trường cần dòng tiền
nhập cuộc mới có thể bứt phá được cặp đường trung bình trượt MA10/20 giờ, hướng lên xu hướng hồi phục.

Mốc hỗ trợ trên biểu đồ ngày của VN-Index là 1237 - 1240 điểm.
Mốc hỗ trợ trên biểu đồ tuần của VN-Index là 1184 - 1198 điểm.

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
Link Tên báo cáo

 

 Bản tin Tiêu điểm ngành (03/01/2025)
 Báo cáo chiến lược 2025: Bứt phá bước vào kỷ nguyên mới
 Báo cáo ngành Công nghệ thông tin
 Báo cáo ngành Vận tải biển

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

PLX 1.83%
VHM 1.00%
VIC 0.62%
POW 0.43%
FPT 0.34%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

TMT 29.07%
HAP 18.16%
DMC 14.35%
TCT 12.50%
CIG 12.27%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

SJS 4.56%
SBT 2.44%
DBD 2.06%
GEX 1.92%
SAM 1.62%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

TMT 86.76%
YEG 39.65%
HTN 37.04%
DMC 26.24%
BCE 24.85%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HDB -4.08%
BCM -1.52%
SSI -1.21%
CTG -1.06%
BID -0.99%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

YEG -6.76%
NVT -6.72%
TMT -6.62%
DHM -6.44%
TIX -6.32%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

BID 6.39%
PLX 4.00%
SSB 1.79%
VHM 1.00%
BCM 0.85%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

GMC -20.00%
YEG -14.78%
HRC -12.20%
GIL -11.30%
PAC -11.24%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

SJS 11.62%
VTP 8.91%
NAB 6.90%
VGC 6.12%
SVC 4.70%

Top 5 mã giảm giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

GMC -35.56%
HRC -17.05%
GIL -14.78%
DPG -11.89%
NBB -11.89%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

BVH 10.36%
STB 9.80%
BCM 8.01%
FPT 7.48%
HDB 6.01%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

SJS 35.63%
VTP 15.76%
VGC 15.08%
KDC 14.04%
DBD 12.69%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

HDB -12.35%
SSI -6.33%
GVR -5.77%
MWG -5.41%
MSN -3.86%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

PSH -4.27%
EVF -2.70%
HNA -2.40%
VHC -2.02%
AGG -1.95%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

GVR -8.77%
MSN -7.04%
POW -6.02%
VRE -5.56%
MWG -3.83%

Top 5 mã giảm giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

NLG -10.81%
CRE -9.49%
PDR -8.21%
SAM -8.00%
SCR -7.87%

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VND -15.11%
NLG -14.88%
EVF -14.69%
SVC -12.60%
PSH -12.29%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

Top cổ phiếu
VN30

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

OPC 6.49%
DPG 3.91%
TN1 3.54%
SGT 3.16%
SBV 2.94%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

TIN TỨC THẾ GIỚI
link Tin thế giới

 

 Trung Quốc quyết tâm bảo vệ đồng Nhân dân tệ bằng đợt phát hành trái phiếu kỷ lục
 Niềm tin của doanh nghiệp châu Âu giảm sút nghiêm trọng
 Fed thận trọng về quyết định hạ lãi suất trong thời gian tới

https://vietstock.vn/2025/01/uob-nang-du-bao-tang-truong-kinh-te-viet-nam-nam-2025-len-7-761-1260455.htm
https://vietnambiz.vn/thu-tuong-de-nghi-nhat-ban-ho-tro-oda-cho-cac-du-an-duong-sat-dien-hat-nhan-20251972946338.htm
https://nguoiquansat.vn/doanh-nghiep-thep-viet-nam-khong-con-bi-dong-trong-cac-vu-kien-chong-ban-pha-gia-191120.html
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2025/01/Weekly_Highlights_250103.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/12/BCCL-2025_VN.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2025/01/Nganh-CNTT_20250109.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2025/01/Bao-cao-nganh-Van-tai-bien_20250109.pdf
https://vietstock.vn/2025/01/trung-quoc-quyet-tam-bao-ve-dong-nhan-dan-te-bang-dot-phat-hanh-trai-phieu-ky-luc-772-1260531.htm
https://vneconomy.vn/niem-tin-cua-doanh-nghiep-chau-au-giam-sut-nghiem-trong.htm
https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/fed-than-trong-ve-quyet-dinh-ha-lai-suat-trong-thoi-gian-toi-post361454.html

